
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 65

A TRƯỜNG MẦM NON IA PẾT

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Kim Phượng 27/12/1972
Giáo viên 

mầm non
Trường Mầm non Ia Pết GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 13/11/1984
Giáo viên 

mầm non
Trường Mầm non Ia Pết GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Mạc Thị Thu Thuỷ 20/01/1988
Giáo viên 

mầm non
Trường Mầm non Ia Pết GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thanh Hiền 26/09/1992
Giáo viên 

mầm non
Trường Mầm non Ia Pết GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Thu 15/01/1994
Giáo viên 

mầm non
Trường Mầm non Ia Pết GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

6 Trần Thị Hoà 05/11/1993
Giáo viên 

mầm non
Trường Mầm non Ia Pết GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

7 Kpă H' Âm 15/12/1995
Giáo viên 

mầm non
Trường Mầm non Ia Pết GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

B TRƯỜNG MẦM NON IA BĂNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Lụa 20/05/1974
Phó Hiệu 

trưởng
Trường Mầm non Ia Băng GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Thái Thị Hòa 13/10/1987 Giáo viên Trường Mầm non Ia Băng GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Ngoan 20/05/1984 Giáo viên Trường Mầm non Ia Băng GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Mai Tâm 19/12/1984 Giáo viên Trường Mầm non Ia Băng GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

4 Trần Thị Thu Hoài 15/6/1989 Giáo viên Trường Mầm non Ia Băng GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Hoàng Như Hạ 24/9/1991 Giáo viên Trường Mầm non Ia Băng GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

6 Ngô Thị Nguyên 5/3/1990 Giáo viên Trường Mầm non Ia Băng GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Quỳnh 7/11/1998 Giáo viên Trường Mầm non Ia Băng GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

8 Dương Thị Mỹ Dung 5/8/1980 Giáo viên Trường Mầm non Ia Băng GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

9 Hoàng Thị Điều 5/2/1971 Giáo viên Trường Mầm non Ia Băng GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Phương 26/05/1970 Giáo viên Trường Mầm non Ia Băng GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

C TRƯỜNG MẦM NON ADƠK

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thuý Liễu 10/02/1989
Phó hiệu 

trưởng
Trường Mầm non ADơk GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 25/8/1995 Giáo viên Trường Mầm non ADơk GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

2 Rma H'Viên 15/5/1986 Giáo viên Trường Mầm non ADơk GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

3 Ther 8/7/1986 Giáo viên Trường Mầm non ADơk GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 15/9/1996 Giáo viên Trường Mầm non ADơk GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

5 Trần Thị Kim Oanh 18/07/1996 Giáo viên Trường Mầm non ADơk GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

6 Rănh 15/04/1992 Giáo viên Trường Mầm non ADơk GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

7 Đặng Thị Kiều Mi 12/03/1993 Giáo viên Trường Mầm non ADơk GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

D TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 IA BĂNG

I GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Ninh 10/10/1979
Giáo viên tiểu 

học

Trường Tiểu học số 2 Ia 

Băng
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

II NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Lê Oanh 08/07/1990
Nhân viên 

Thư viện

Trường Tiểu học số 2 Ia 

Băng
Thư viện viên hạng VI Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

E TRƯỜNG TIỂU HỌC ADƠK

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 H'Nap 15/10/1978
Phó Hiệu 

trưởng
Trường tiểu học ADơk Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phạm Thị Mai 10/05/1971 Giáo viên Trường tiểu học ADơk Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

2 Ya Thị Kim Linh 05/7/1973 Giáo viên Trường tiểu học ADơk Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thảo 15/10/1975 Giáo viên Trường tiểu học ADơk Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

4 Trần Thị Hồng 03/07/1972 Giáo viên Trường tiểu học ADơk Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

1 Hoàng Thị Hiên 20/12/1972 Giáo viên Trường tiểu học ADơk Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH GIA LAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

XÃ IA BĂNG

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG
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Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

2 Hmôih 18/12/1990 Giáo viên Trường tiểu học ADơk Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28/6/1977 Giáo viên Trường tiểu học ADơk Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

4 Lâm Thị Thùy Vân 17/7/1980 Giáo viên Trường tiểu học ADơk Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

5 Amlen 05/12/1978 Giáo viên Trường tiểu học ADơk Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

6 Thái Ngọc Mẫn 25/4/1989 Giáo viên Trường tiểu học ADơk Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

7 Bùi Thị Hoài 15/9/1979 Giáo viên Trường tiểu học ADơk Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 H' Brin 16/01/1990
Nhân viên 

Thư viện
Trường Tiểu học ADơk Thư viện viên hạng VI Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

F TRƯỜNG TIỂU HỌC IA PẾT

I GIÁO VIÊN

1 Bia H'Sor 08/10/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Pết
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2 Lê Thị Mỹ Hạnh 20/11/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Pết Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

3 Ngô Thị Trâm 20/10/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Pết Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

4 Lê Thị Lan Chi 22/07/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Pết Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Nguyệt 23/05/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Pết Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

6 Nông Thị Huế 03/11/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Pết Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

7 Lê Thị Thiên Nhã 24/07/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Pết Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

8 Sưu 27/02/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Pết Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
trúng tuyển

9 Bùi Thị Thu Trang 12/06/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Pết Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

10 Lê Văn Tuyền 30/06/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Ia Pết Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

II NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Xinh 15/12/1986 Kế toán Trường Tiểu học Ia Pết Kế toán viên trung cấp Kế toán viên hạng III Không trúng tuyển

G TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 IA BĂNG

I GIÁO VIÊN

1 Trần Thị Thiên Hương 26/5/1976 Giáo viên
Trường tiểu học số 1

Ia Băng
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

1 Trần Thị Ngọc Bích 06/12/1979 giáo viên
Trường tiểu học số 1

Ia Băng
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2 Lê Thị Ngọc 22/10/1972 Giáo viên
Trường tiểu học số 1

Ia Băng
giáo viên tiểu học hạng III giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Ái Dung 12/09/1983 Giáo viên
Trường tiểu học số 1

Ia Băng
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Tú Trinh 25/04/1985 Giáo viên
Trường tiểu học số 1

Ia Băng
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

5 Lê Hồng Lợi 14/05/1990 Giáo viên
Trường tiểu học số 1

Ia Băng
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Kiều 29/5/1990 Giáo viên
Trường tiểu học số 1

Ia Băng
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

7 Ngô Thị Hạnh Tuệ 14/11/1991 Giáo viên
Trường tiểu học số 1

Ia Băng
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

II NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Châu Như Diễm 30/10/1986 Kế toán
Trường tiểu học số 1

Ia Băng
Kế toán viên trung cấp Kế toán viên Trúng tuyển

2 Bùi Thị Quyên 24/11/1986 Thư viện
Trường tiểu học số 1

Ia Băng
Thư viện hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

H TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LỢI

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Đào Thị Ngọc Mai 14/11/1985
Nhân viên kế 

toán
Trường THCS Lê Lợi Kế toán viên trung cấp Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

I TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Trương Thị Diệu Hiền 05/09/1991
Nhân viên 

Thư viện
Trường THCS Nguyễn Trãi Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

J TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 H' Hô 10/07/1984
Nhân viên

 Thư viện

Trường THCS Nguyễn Văn 

Cừ

Thư viện viên

 Hạng IV
Thư viện viên Hạng III Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II
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